TIẾT 26. ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức     



Hệ thống hóa kiến thức trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xi rô quả.
2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Hệ thống hóa kiến thức trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xi rô quả.

- Sử dụng công nghệ: Tham gia vận dụng các kiến thức vào việc trồng, bón thúc phân cho cây ăn quả, bảo vệ môi trường. Chế biến xi rô một số loại quả làm nước giải khát cho gia đình.
2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xi rô quả., lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyêt được các tình huống đặc ra
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tham gia vận dụng các kiến thức vào việc trồng, bón thúc phân cho cây ăn quả, bảo vệ môi trường. Chế biến xi rô một số loại quả làm nước giải khát cho gia đình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

   - Giấy A0.

2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp (1’)

2. Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Ôn tập (34’)
a.Mục tiêu hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xi rô quả.

b.Nội dung: Trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xi rô quả.

c.Sản phẩm: Bản ghi trên giấy A0

d.Tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV chia lớp làm thành 4 nhóm.

GV phát cho mỗi nhóm 01 giấy A0. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là tìm hiểu về nội dung sau

GV chia lớp làm 4 nhóm, các nhóm tiến hành thảo luận nội dung sau (thời gian 10phút)

Nhóm 1: Trình bày quy trình trồng cây ăn quả. Tại sao phải tiến hành đốn tạo hình cây ăn quả.

Nhóm 2: Trình bày quy trình bón thúc phân cho cây ăn quả.

Nêu chú ý khi bón phân để bảo vệ môi trường.

Nhóm 3: Trình bày quy trình làm xi rô quả.

Nêu chú ý khi thực hiện để thực hiện quy trình an toàn thực phẩm.

Thời gian hoàn thành 5 phút.

HS hình thành nhóm
	1. Quy trình trồng cây ăn quả

- Đào hố trồng.

- Bóc bỏ vỏ bâu cây.

- Đặt cây vào giữa hố.

- Lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3-5cm và ấn chặt.

- Tưới nước.

2. Bón thúc phân

Bước 1: Xác định vị trí bón phân

Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất.

Bước 2: Bón phân lót vào hố

- Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tùy theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10-20cm. sâu 15-30cm.

Bước 3: Bón phân vào rãnh và lấp hố

- Rải phân chuồng trộn lẫn phân hóa học vào rãnh hoặc hố.

- Lấp kín đất.

Bước 4: Tưới nước

Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân.

3. Làm xi rô

Bước 1: Lựa chọn quả đều, không bị giập nát, rồi rửa sạch để ráo nước.

Bước 2: Xếp quả vào lọ, cứ 1 lớp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đường phủ kín quả. Tỉ lệ 1 kg cần 1,5kg đường. Sau đó đậy kín để nơi quy định.

Bước 3. Sau 20-30 ngày chắt lấy nước. Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, cứ kg quả cần 1 kg đường. Sau 1-2 tuần chắt nước lấy lần 2.

	Thực hiện nhiệm vụ

	Các nhóm nhận giấy A0; tiến hành thảo luận thực hiện hoàn thành yêu cầu của GV.

GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm của nhóm về góc làm việc của từng nhóm.

Các nhóm treo sản phẩm của nhóm về góc làm việc của từng nhóm.
	

	Báo cáo, thảo luận

	Nhóm cử đại diện trình bày để GV và các bạn nhận xét.

HS trình bày sản phẩm của nhóm, lắng nghe nhận xét của GV và các bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	


Hoạt động 2: Luyện tập(8’)

a.Mục tiêu hoạt động: Củng cố kiến thức về trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xiro quả.
b.Nội dung: Trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xiro quả.
c.Sản phẩm: Bản đồ tư duy trên giấy A0.
d.Tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV: Chia lớp làm 4 nhóm, phát giấy A0 cho các nhóm,  yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A0 về trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xiro quả. Thời gian 3 phút.

HS nhận nhóm, nhận giấy A0.
	Bản trình bày sơ đồ tư duy trên giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy về trồng cây ăn quả, bón thúc phân cho cây ăn quả, làm xiro quả 

GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.

Đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, HS các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ.
	


Hoạt động 3: Vận dụng(2’)

a.Mục tiêu hoạt động: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

b.Nội dung: Trồng cây ăn quả 
c.Sản phẩm: Bản ghi trên giấy A4

d.Tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu HS về nhà  ghi quy trình trồng cây cam. Ghi vào giấy A4. Nộp lại cho GV buổi học sau.


	Bản giấy 



	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhiệm vụ, về nhà ghi quy trình trồng cây cam. Ghi trên giấy A4. Nộp lại cho GV vào buổi học sau.
	

	Báo cáo, thảo luận

	Cá nhân HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung cho nội dung vừa nêu.

Xin ý kiến của GV.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.
	


